TÀI LIỆU HỌC TRỰC TUYẾN TUẦN 2
MÔN VẬT LÝ 11
BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
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BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 1: Tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s, chiết suất của kim cương là 2,42. Tính tốc độ ánh sáng trong kim cương?
Bài 2: Một tia sáng truyền từ không khí vào nước có chiết suất 4/3 dưới góc tới 300. Tìm góc khúc xạ?
Bài 3: Một tia sáng truyền từ nước có chiết suất n1 = 4/3 vào thạch anh có chiết suất n2 = 1,55 dưới góc tới i = 300. Tính góc khúc xạ?



BÀI 27: PHẢN XẠ TOÀN PHẦN
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BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 1: Tính góc giới hạn phản xạ toàn phần khi ánh sáng truyền từ nước vào không khí. Biết chiết suất của nước là 4/3.
Bài 2: Nước có chiết suất 1,33. Chiếu ánh sáng từ nước ra ngoài không khí, góc có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là bao nhiêu trong các góc sau và giải thích?
A. 200.			
B. 300.			
C. 400.			
D. 500.
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©=3.108 m/s 1 van téc dnh sang trong chan khong.
V14 van téc anh sang trong moi trudng c6 chiét sudt n.
- Biéu thirc khéc ciia dinh luat khiic xa nh séng:
nysini = nsinr

+Trudng hop i va r nhd hon 10° this sini

Ta co: nyi = nar

+Trudng hop i = 0°, r = 0° thi tia séng di vudng goc véi mat phan cach (khong xay
ra hién tugng khic xa).
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3. Tinh thuan nghich ctia sir truyén anh sang

Anh sang truyén di theo dudng nao thi cling truyén ngudgc lai theo dudng do:

Tia sang truyén tir moi trueomg (1) sang moi trieomg (2)
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Tia sang truyén tir moi trueomg (2) sang moi trieomg (1)
“hii y: Tinh thuan nghich ciing biéu hién & su truyén thang va s phan xa.
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I- HIEN TUONG PHAN XA TOAN PHAN
1. Thing|

: Sy truyén dnh sang vao mdi trudng chiét quang kém hon (n; > ny)

Cho chiim tia sang truyn tir khdi nhya trong sudt hinh ban tru vao khong khi, ta thu duoc két qua:

Goéc toi | Chum tia khuc xa | Chum tia phan
xa
*inhd | . gchxaphip _R&tmo
tuyén
- Rét séng
Ti=ig | -GAnsatmat .
phan cich Rét sing
-Rétmor
“i>ign | -Knongcon - Rét séng

2. Hign tuong phan xa toan phan

Phin xa toan phan I3 hign tuong phan xa toan b tia sang t6i, xdy ra & mat phan céch gidia hai moi
trudng trong sudt.
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+Khi c6 phan xa toan phan thi khong con tia khic xa

+ Phan xa toan phan khac phan xa mot phan (Phan xa mot phan luon xdy ra di kem voi sy
khiic xa)

1l- DIEU KIEN BE CO PHAN XA TOAN PHAN

- Anh séng truyen tir mot moi trudng t6i mdi trudng chiét quang kém hon
ng <ny

- G6c 16i 16n hon hodic bing géc gidi han:

P> i veising, — ™
i > dg, Vi sinig, =
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I1l- PHAN XA TOAN PHAN VA PHAN XA MOT PHAN (PHAN XA THONG THUONG)

Phin xa toan phin

Phin xa mot phan (phin x3 thong thuong)

i2i

b
- Cudngdd chim tia phinxa bing cudng
do chimtia téi

Gibng | - Tia sangbi hat lai moi trudngcd
nhau__| - Tuin theo dinh lujt phin xa anh séng
Xy rakhi:
+ Anh sang truyén tir mot moi truong téi
mbitrutmgchiétquangkémbon:my <n, 8 .
. +Géc t6i 16n hon hodc bing goc gidi han: | -, Congdd chimtia phinxa yeu hon chim
Khac nhau tiatdi

1V- UNG DUNG CUA HIEN TUONG PHAN XA TOAN PHAN: CAP QUANG

1. Cautao

C4p quang I2 day dan sang img dung phan xa ton phan G& truyén tin higu trong thong tin va dé ndi

soi trong y hoc

C4p quang 12 b6 soi quang, méi soi quang 12 mot day trong sudt c6 tinh dan séng nhor phén xa toan

phan
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Cé tao ciia soi quang, gom
+Phan 61 trong sust bing thiy tinh siéu sach c6 chiét suat lon (n;)

+Phin vé boc ciing trong sust, bng thiy tinh ¢4 chiét suat n, nhd hon phan I6i
2. Uu diém so véi cap bing dong

- Dung luong tin higu I6n

-Nh6 va nhe, dé van chuy@n, dé usn

- Khong bi nhidu bi cac buc xa dién tir bén ngoai, bao mét tt

- Khong c6 i ro chéy (vi khong ¢6 dong dién)
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1. Sy khuc xa anh sang
a) Hién tugng khic xa anh sang

Khic xa anh sang 1a hién tuong lech phuong (gdy) ctia cac tia sang khi truyén xien
g6c qua mat phan cach gitra hai moi truting trong sust khac nhau.

Ta 6: Sl la tia toi.

11a diém toi.

NN la phap tuyén véi mat phan cach tai l.
IR la tia khuc xa.

IS'la tia phén xa.
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ila goc tai, r 1 goc khic xa.
b) Binh luat khic xa nh séng

- Tia khuc xa ndm trong mat phing téi (tao béi tia ti va phap tuyén) va & phia bén
kia phap tuyén so vdi tia tdi.

- V6i hai moi trudng trong sust nhat dinh, ti s6 gitra sin goc tdi (sini) va sin goc khic
Xa (sinr) luén khong dsi:

sini _ s o«
~— =hang s0

sinr
2. Chiét suat ciia méi truong

a) Chiét suat ti gi
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_sini
Ti 6 khong d6i ——
simr

5, trong hign tugng khiic xa dugc goi la chiét suat t dsi
Nn21 clia moi truting (2) chia tia khiic xa d6i voi moi trusng (1) chira tia téi.

+nz1 > 1 thi r < it Tia khuc xa bi 1&ch lai gan phap tuy&n hon. Ta néi moi trung (2)
chiét quang hon méi trueng (1).

+ny <1thir>i
kém mai truting (1).

ia khic xa bi léch xa phap tuy&n hon. Mo truong (2) chiét quang
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b) Chiét sudt tuy@t dsi

- Chiét suat tuyét dGi (thudng goi tt 1a chiét sudt) cia mot moi truting la chidt suat ti
d6i cia Mo trureng d6 61 véi chan khong.

+Chiét sudt cta chan khong la 1.
+ Chiét suat ca khong khi gan bang 1.

+Cac moi trueg trong sudt khac déu ¢ chiét suat tuyét dsi l6n hon 1.
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- Hé thrc gitra chiét sudt ti dGi va chiét suat tuyét déi:

Trong d6:

Ny 1a chiét sudt tuyét dsi ctia moi truting (2)
N 12 chiét sudt tuyét dsi ctia moi truting (1)
Chay:

- H thirc gilta chiét sut t d6i va van téc truyén anh sang trong cac moi trurong:

n=n, =

- Chiét suat ciia mot moi trugng:

Trong d6:




